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A. Câu hỏi trắc nghiệm (6 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích gắn gọn?
1. Bản chất của nhà nước quyết định chức năng của nhà nước?
2. Pháp luật và quy phạm xã hội khác hổ trợ nhau điều chỉnh các quan hệ xã hội?

3. Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật?

4. Người đủ 18 tuổi trở lên đều là chủ thể của mọi quan hệ pháp luật?

5. Người được thừa kế di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật có quyền từ chối nhận thừa kế trong mọi trường hợp? 

6. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội?

B. Bài tập tình huống (4 điểm)

Xác định các hình thức thực hiện pháp luật và giải thích
1. Ông A làm đơn tố cáo ông B lên Công an vì cho rằng ông B vu khống mình trong việc trộm cắp tài sản.

2. Công an lập biên bản xử phạt ông A 200.000 đồng về hành vi vượt đèn đỏ.

3. Ông A đội nón bảo hiểm khi lưu thông xe gắn máy.

4. Ông A chấp nhận hình thức xử phạt của cơ quan nhà nước về hành vi xã rác ngoài công cộng.
     Quyền Tổ trưởng






Giảng viên ra đề

Đặng Thị Nhật Minh






Bùi Thành Dũng

Đáp án
A. Câu hỏi trắc nghiệm (6 điểm)

1. Đúng (0.5 điểm) vì chức năng của Nhà nước là những phương hướng hoạt động cơ bản của Nhà nước thể hiện bản chất của Nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà nước trong các giai đoạn cụ thể như kinh tế, chính trị, xã hội…còn bản chất của Nhà nước là nói lên tổng thể những mặt, những mối liên hệ, những thuộc tính tất nhiên, tương đối ổn định bên trong của Nhà nước, quy định  sự tồn tại và phát triển của Nhà nước (0.5 điểm). 

2. Sai (0.5 điểm) vì hai hiện tượng này hổ trợ và kiềm hãm nhau trong quá trình điều chỉnh quan hệ xã hội nếu nó không phù hợp với nhau (0.5 điểm).


3. Sai (0.5 điểm) vì chỉ có các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẫm quyền và được nhà nước trao quyền mới có quyền ban hành các văn bản quy  phạm pháp luật (0.5 điểm).


4. Sai (0.5 điểm) vì để trở thành chủ thể của mọi quan hệ pháp luật thì cá nhân đó phại hội đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật và đồng thời còn lệ thuộc vào độ tuổi quy định của từng ngành luật khác nhau (0.5 điểm).

5. Sai (0.5 điểm) vì căn cứ vào k1/đ642/BLDS/2005 qui định: “ Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác” (0.5 điểm).


6. Đúng (0.5 điểm) vì quan hệ Pháp luật được hình thành trên cơ sở của quan hệ xã hội (0.5 điểm)
B. Bài tập tình huống

1. Đây là hình thức sử dụng Pháp luật (0.5 điểm). Trình bày khái niệm hình thức này (0.5 điểm)

2. Đây là hình thức áp dụng pháp luật (0.5 điểm). Trình bày khái niệm hình thức này (0.5 điểm)


3. Đây là hình thức tuân thủ pháp luật (0.5 điểm). Trình bày khái niệm hình thức này (0.5 điểm)


4. Đây là hình thức thi hành pháp luật (0.5 điểm). Trình bày khái niệm hình thức này (0.5 điểm)










